
 Đơn giá  Thành tiền

(VNĐ) (VNĐ) 

1 2 3 4 5  (6)=(4)*(5) 

I
PHẦN HỆ THỐNG MẠNG LAN, 

CAMERA…

1

Bộ máy vi tính

- All in One Máy tính để bàn/ PC 

HP AIO 20-c403d

Cái 5 14.850.000 74.250.000

2

Phần mềm diệt virus 

Antivirus BKAV Pro Internet 

Security

Bộ 2 870.000 1.740.000

3
Máy in.

- HP 402 dn
Cái 2 8.200.000 16.400.000

4

Máy Scan tốc độ cao. 

- Máy quét 2 mặt tốc độ cao Canon 

DR-C240 

Cái 1 29.500.000 29.500.000

5
Smart Switch Cisco 48-port Gigabit 

+ 2-port combo mini-GBIT.
Cái 1 32.500.000 32.500.000

1 Switch Tplink 16 port Cái 1 5.300.000 5.300.000

4 Cáp mạng cat5e UTP, 4-Pair Mét 1000 9.900 9.900.000

5 Thi công node mạng Node 10 577.500 5.775.000

II PHẦN NỘI THẤT              

A Khu vực quầy giao dịch                 

1 Hệ thống quầy làm việc md 5,75 10.600.000     60.950.000 

2

Ghế ngồi làm việc xoay, lưng trung.

Ghế Hòa Phát: SG301

(Màu xanh biển)

Cái 5 2.650.000     13.250.000 

STT Tên công việc Đơn vị

PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ THAM KHẢO

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ  CẤP XÃ

Bảng danh mục thiết bị và dự toán chi phí lắp đặt đối với 01 xã, phường

Khối 

lượng 



3

Ghế ngồi phía trước quầy của công 

dân. Loại ghế tĩnh, chân quỳ.

Ghế Hòa Phát: SL301

(Màu xanh biển)

Cái 5 2.510.000     12.550.000 

4 Bàn tiếp công dân ghi thông tin. Cái 1 7.700.000       7.700.000 

5
Ghế ngồi chờ 4 chỗ ngồi. 

Ghế băng inox  Hòa Phát: GPC 02-3
Cái 1 7.000.000       7.000.000 

6 Tủ thấp đựng hồ sơ. Cái 2 5.000.000     10.000.000 

7 Kệ để tờ rơi. Cái 1 5.000.000       5.000.000 

TỔNG CỘNG 

(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, 

phí vận chuyển và lắp đặt)

291.815.000
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